
STT ĐỀ TÀI STT TÊN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH HỌ VÀ TÊN

I XÂY DỰNG 1 Công ty xây dựng 1-5 Xây dựng Lê Thị Cúc

3 Công ty TNHH Hảo Cường Vật liệu xây dựng Hà Thị Hảo

5 Công ty THHH TM Anh Trang KD sắt thép,kho bãi Nguyễn Thị Loan

6 Công ty Phương Trang Đại lý xi mặng, vận tải Dương Thị Mai

7 Cty CP SXTM Hoàng Mai Máy cơ khí,máy công
trình,ô tô Hàn Quốc

Nguyễn Đan Thị 
Chi Mai

8 Cty TNHH Long Trọng Kinh doanh xi măng,sản xuất 
bêtông tươi Nguyễn Thị Kim Quyên

9 CH Kim Tiến vât liệu kim khí Vật liệu kim khí Phạm Thị Kim Tiến

10 Cty TNHH TM Thái Thanh Kinh doanh thép Nguyễn Thị Thái

11 Cty TNHH XDTM Thiên ThanhXây dựng,cây xanh Lương Thị Hoài Thanh

12 Xí nghiệp 273 KD nhà hàng,vật liệu XD Phạm Thị Thu

13

Cty TNHH XD và PTTM 
Thiên 
Phú

Công trình điện nước
công trình ngầm,phá dỡ Phạm Thị Vẻ

14 Công ty TNGVN Kinh doanh gạch men Nguyễn Thị Xoa

15
Cty TNHHTM và thiết bị
Tân Thành Đức Nguyễn Thanh Thủy

16 Cty CPTM DVXD Thanh Hồng Xây dựng Trần Thị Thanh Hồng

17 Công ty Cổ phần Hiền Vân KD thiết bị điện ,đèn trang trí
 trang trí Nguyễn Thị Bích Vân

18
Công ty TNHH TM và SX TADA-VIET

Khoan cọc,nhồi bê tông và 
thi công công trình nhôm 
kính

Hoàng Thuý Anh

19 Công ty TNHH Sơn Thắng LanKinh doanh sơn,bột bả Nguyễn Thị Phương Lan

20
Công ty TNHH TM và DV 
xây dựng Sunny Kinh doanh xây dựng Nguyễn Thị Lượng

II THIẾT KẾ 1 Công ty Văn Long In trên mọi chất liệu,
dán đề can xe các loại Nguyễn Thị Nguyệt

2 Cửa hàng In Đại Tín Kinh Doanh in ấn Đỗ Thị Tuyến

3
Cty TNHH hướng nghiệp
 Chân Trời Mới Thiết kế,chế tạo Nguyễn Thị Kim Oanh

4 Của hàng vàng Sơn Hiền Kinh doanh, thiết kế,
chế tác vàng bạc Phạm Thị Minh Hiền

5 Công ty TNHH trang sức CalistaKinh doanh,thiết kế chế tác, 
 công trang sức Trương Thị Hạnh

6
Cty CP vàng bạc đá quý 
Phú Nhuận PNJ

KD thiết kế vàng, trang sức, 
đá quý, … Nguyễn Thị Minh Nguyệt

7 Công ty TM Vàng Hoàng PhươngKD thiết kế vàng, trang sức, 
đá quý, … Đào Thị Thu Thuỷ

III MAY MẶC 1 Cửa hàng Huyền Linh KD hàng may mặc Phùng Thị Ảnh Sắc
2 Cty TNHH hàng Thu Anh KD thời trang Hoàng Thu Anh

3 Công ty may Xuân Ngọc SX các loại áo quần 
đồng phục Bùi Thị Kim Anh

4 Cty TNHH Hào Quang Kinh doanh dệt may Đàm Thị Lan
5 Của hàng Huyền Linh KD hàng may mặc Phùng Thị Ánh Sắc
6 CH phụ liệu Ngọc Tính Phụ liệu ngành may Vũ Thị Tính
7 Cty TNHH Hà Hải Vương Sx sản phẩm Len sợi Nguyễn Thị Tuyến

8 Shop 222 Phụ kiện thời trang
hàng thời trang Trần Thị Tuyết

9 Cty CPDVTM đầu tư 
Thái Anh

KD may xuất khẩu,
khai thuế hải quan

Nguyễn Ngọc Thanh
Bình

10 Công ty may Phương Thảo Gia công may thời trang Vũ Thị Thảo Nga

IV DU LỊCH 1 Kinh doanh du lịch Kinh doanh du lịch Trần Thị Tuấn Anh

2 Cty CPDL và tiếp thị GTVT
Vietravel Tổ chức tour du lịch Nguyễn Thị Hà

3 Cty CPTM&DV Hoàng PhươngDu lịch và rượu Nguyễn Thị Hường



4 Công ty Du lịch sân bay Nội BàiDịch vụ sân bay Nội Bài Nguyễn Thị Quế

5 Công ty TNHH du lịch và TM 
Bình Minh Phương Đông

Tổ chức tour du lịch,sự kiện 
… Nguyễn Thị Thuỳ Dương

V NÔNG SẢN 1 Cty XNK và DV Đông Nam Á
Gian hàng ZIEPFOOD Kinh doanh rau sạch Trần Thanh Diệp

2 Công ty thực phẩm Kỳ Duyên Trang trại rau quả sạch Đỗ Thị Duyên
3 Cửa hàng nông sản Kinh doanh nông sản Trần Thị Gấm

4 Cty TNHH đầu tư TM Tiến
Thành Phát

KD nông sản xuất nhập
khẩu Nguyễn Thị Hằng

5 Công ty Hường Khanh Kinh doanh hoa quả Đinh Thị Hường
6 Rau quả an toàn KD rau quả an toàn Vũ Thị Phương

7 HTX Thắng Thủy,Vĩnh Bảo Bao tiêu sản phẩm nông
nghiệp Cao Thị Hằng

8 CH thực phẩm Lê Thị Hiền Kinh doanh lương thực,thực
phẩm cho tàu biển Lê Thị Hiền

VI THỦY SẢN 1 CH thực phẩm Kim Dung KD thực phẩm,hàng
tươi sống Trần Thị Kim Dung

2 Cty TNHH thủy sản 
Việt Trường KD xuất khẩu thủy sản Nguyễn Thị Thanh

3 CH thực phẩm tươi sống KD hàng tươi sống Nguyễn Thị Ngọc Bích
4 Cơ sở SX hải sản Hằng Hà KD hải sản Diệp Thị Hằng
5 Kinh doanh thủy hải Sản Bình Phươngđánh bắt hải sản Bùi Thị Bình

VII
THƯƠNG 

MẠI,
DỊCH VỤ

1 Cty TNHH du lịch và DV 
Hàng hải HP

Dịch vụ tàu biển,kinh
doanh kho bãi Nguyễn Thị Minh Hà

2 Cty CP cung ứng tàu biển HP Vận tải đường biển Đặng Thị Hồng Hải
3 CH băng đĩa Tuấn Hằng Kinh doanh băng đĩa nhạc Phạm Thị Lệ Hằng

4 Về sinh công nghiệp DV về sinh công nghiệp 
sạch Hòa Thị Hiền

5 CH gốm sứ cao cấp Tuấn HùngKD đồ thờ,gốm sứ cao cấp Trần Thị Hiền

6
Vận chuyển hàng không đi 
các
tỉnh

Vận chuyển hàng không đi 
các tỉnh Lương Thị Hiền

7 Công ty vận tải KD vận tải hàng hóa Lê Thị Thu Hương
8 Cty CPĐT vân tải Thái Sơn Kinh doanh vận tải Thái Mai Lan
9 Cty TNHH Thanh Hải KD dịch vụ viễn thông Trịnh Thị Thu Làn

10 HTX môi trường và dịch vụ
Thành Vinh

Thu gom,xử lý rác thải,
vệ sinh môi trường Đoàn Thị Mơ

11
Công ty TNHH hướng nghiệp 
Chân Trời Mới Thiết kế chế tạo Nguyễn Thị Kim Oanh

12 Công ty CPTM và làm sạch CN HPLàm sạch công nghiệp Phùng Thị Mai Phương

13
Nhà đất bất động sản 
Trường 
Phượng

Bất động sản Trương Thị Phượng

14 Công ty SX&DV Nam Phong Đại lý thủ tục HQ-vận tải
đa phương thức Nguyễn Thị Quỳnh

15 Văn phòng công chứng trung tâmVăn phòng công chứng
 trung tâm Khoa Thị Tuyết

16 Công ty Logistic Thu Ngân Logistic Nguyễn Thị Thảo
17 Công ty CP Đặng Phong KD vân tải,sửa chữa tàu biển Nguyễn Thị Kim Thoa
18 Kinh doanh phế liệu Kinh doanh phế liệu Trần Thị Thoa
19 Công ty bảo hiểm dầu khí Kinh doanh bảo hiểm Đỗ Thị Thơm 
20 Công ty CP xe khách Thanh LongKinh doanh xe khách Đỗ Thị Thu
21 Công ty TNHH C-mat Kinh doanh dây cáp điện Phạm Thị hồng Thúy
22 Công ty Tâm Phúc An Kinh doanh bảo hiểm Hoàng Thị Yến
23 Kinh doanh văn phòng phẩm Kinh doanh văn phòng phẩm Phạm Thị Kha
24 Công Ty TNHH Việt Minh NhậtVệ sinh công nghiệp Lương Thị Chúc

25 Công ty CP Dược Thảo Thiên Phúckinh doanh Đông trùng hạ 
thảo Vũ Thị Thanh Dung



26 Kinh doanh hoa tươi, cưới hỏi, sự kiệnKinh doanh hoa tươi, cưới hỏi, sự kiệnVũ Thị Dung
27 Công ty điện lực Hải Phòng Điện lực Hải Phòng Nguyễn Thị Lam Giang
28 Cty CPTM Gia Trang KD xăng dầu Nguyễn Tú Hương
29 Cty CP dầu khí  Trường Anh Kinh doanh xăng dầu Bạch Thị Hảo
30 CH băng đĩa Tuân Hằng Kinh doanh băng đĩa nhạc Phạm Thị Lệ Hằng
31 Công ty cổ phần Hải Bình PhátKinh doanh xăng dầu Trịnh Thị Hằng
32 Của hàng vàng Sơn Hiền Kinh doanh, chế tác vàng bạc Phạm Thị Minh Hiền
33 Kinh doanh táo Ba lan nhập khẩuKinh doanh táo Ba Lan Vũ Thị Hiểu

34 Công ty TNHH TM và 
 Tin học Lâm Hiếu

Kinh doanh : máy tính Văn 
phòng,Camera,tivi,điều hoà Đoàn Thị Hiếu

35 Cty CPTM Minh Khai Bách hóa tổng hợp Minh 
Khai Nguyễn Bích Hoà

36 Shop hoa Kiwi Floral Kinh doanh hoa tươi,cưới 
hỏi,sự kiện Phạm Thu Huyền

37 Hoa quả nhập khẩu EUS FRUITKinh doanh hoa quả nhập 
khẩu Bùi Mai Hương

38 Công ty TNHH Linh Minh Kinh doanh hoa quả Đinh Thị Hường
39 Kinh doanh hoa tươi Kinh doanh hoa tươi Trần Thị Thanh Hường
40 Kinh doanh Văn phòng phẩm Kinh doanh Văn phòng phẩm Phạm Thị Kha

41 Công ty TNHH máy tính Việt Nhật
KD : thiết bị văn phòng ( điều 
hoà.tủ lạnh,tivi,vpp,bàn ghế 
vp)

Đặng Thị Hương Lan

42 Cty TNHH Thanh Hải KD Dịch vụ viễn thông Trịnh Thị Thu Làn

43 Cty TNHH TM 
Anh Trang KD sắt thép, kho bãi Nguyễn Thị Loan

44 HTX Môi trường và dịch vụ Thành VinhThu gom xử lý rác thải, vệ 
sinh môi trường Đoàn Thị Mơ

45 Công ty Toyota Nanki Hải PhòngBán và sửa chữa xe ô tô Nguyễn Thị Ngọc

46 Trung tâm xe đạp điện 
Hòa Diệp

KD xe đạp điện,xe máy 
điện Hòa Diệp

47 Cty TNHH Thái Sơn KD lốp ô tô Bùi Thị Huệ
48 Công ty TNHH Trang Thu Kinh doanh dầu nhớt ô tô Bùi Thị Thu

49 Cty TNHH Tuyết Nhi Sửa chữa xe cẩu, máy xúc,
máy gạt… Phùng Thị Bài

50
Công ty Chiến Công phụ 
tùng 
ô tô

Kinh doanh thiết bị phụ
tùng ô tô Vũ Thị Kim Yến

51 Công ty TNHH Dịch vụ
bảo vệ Hoàng Phát Dịch vụ bảo vệ Trần Thị Nhẫn

52 Cửa hàng yến xào Thiên NgọcChuyên kinh doanh yến xào Nguyễn Thị Nhường

53 Công ty cổ phần thương mại 
Thịnh Thịnh Phát Kinh doanh xăng dầu Đinh Thị Tâm

54 Văn Phòng Công Chứng Trung TâmVăn Phòng Công Chứng Trung TâmKhoa Thị Tuyết
55 Kinh doanh ảnh viện áo cưới Kinh doanh ảnh viện áo cưới Phương Thoa
56 Công ty CP đầu tư SXTM Bảo LợiLàm quà tặng Trần Thị Thanh Thu

57 Công ty TNHH phát triển 
công nghệ T&A Việt Nam

Cung cấp đồ uống,nước 
đóng chai và các loại rượu 
nhập khẩu, cung cấp nông 
sản khô

Trần Thị Thuỷ

58 Công ty TNHH TM XNK 
quốc tế Tuấn Tú

KD nhân sâm,nấm linh chi,
thực phẩm chức năng Bùi Thị Thuý

59 Công ty TNHH Truyền thông 
Phan Vũ (Phan Vũ Media) Kinh doanh truyền thông Nguyễn Thị Hông Nhung

IX

KINH 
DOANH

NỘi THẤT,
MÀNH RÈM 1

Doanh nghiệp TN Tú Phương Kinh doanh nội thất Nguyễn Thị Phương

2 Nội Thất Thanh Hồng Kinh doanh nội thất Trần Thị Bích Loan

3 Mành rèm Thanh Hương Kinh doanh mành rèm Đào Thị Thanh

4

Công ty TNHH TM&DV Hùng 
Tuyết

Kinh doanh mành rèm,chăn 
ga,
gối đệm

Nguyễn thị Tuyết

5 Cty TNHH hàng Thu Anh KD thời trang Hoàng Thu Anh



6 Kinh doanh chăn ga gối đệm Kinh doanh chăn ga,gối,đệm Phạm Thị Ngọc Chiên

7 Cty CP TM SX KD nội thất Hải HàKinh doanh nội thất Bùi Thị Hải

8 Chủ cửa hàng đồ gỗ Kinh doanh nội thất Nguyễn Thị Hải
9 Của hàng nội thất Nam Thắng Kinh doanh nội thất Mai Thị Phượng

10 Công ty TNHH Phúc Tăng Kinh doanh nội thất Lê Thị Tăng

11 Cty CP xe khách Thanh Long Kinh doanh xe khách Đỗ Thị Thu

10

X

KINH 
DOANH 

NHÀ HÀNG,
KHÁCH 

SẠN,SIÊU 
THỊ

1 Đại lý bia Sài Gòn Dịch vụ ăn uống Vũ Thị Mai

2 Cơm hộp Tân Tấn KD dịch vụ cơm hộp Trần Thị Thúy
3 Của hàng Vạn Hoa ,Hòn dáu KD nhà hàng ,ăn uống Phạm Thị Yến
4 Nhà hàng Chay Trường Thọ Kinh doanh món ăn chay Mai Thị Ngân
5 Siêu thị Five Mart Kinh doanh siêu thj mini Đỗ Bảo Hà

6 GĐ Cty TNHH Sao Hà Nhà hàng tiệc cưới, thực 
phẩm dinh dưỡng cao cấp Nguyễn Thị Hà

7 Cty TNHH Du lịch DV&TM Mai TrangKhách sạn, siêu thị mini Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

8 Công ty CP Intimex Hệ thống siêu thị Intimex Phạm Thị Hồng

9 Công ty TNHH Hướng Dương Kinh doanh nhà hàng,
khách sạn,du lịch Nguyễn Thuý Hưng

10 Cty TNHH Thanh Bình KD tiệc cưới, hội nghị, nhà 
hàng, tại gia Lê Thị Minh Nguyệt

11 GĐ Khách sạn Quý tộc Nhà hàng, khách sạn đảo  
Cát Bà Lê Oanh Oanh

12 Nhà hàng Phương Mai KD nhà hàng,bún chả 
Phương Mai Lương Xuân Phương

13 Công ty TNHH Hoa Biển-Khách sạn Thiện AnhKinh doanh khách sạn Phùng Thị Thiện

XI
NGÂN 
HÀNG 1 Ngân hàng Vietin bank CN Lê ChânTài chính ngân hàng Nguyễn Thị Thoán

XII

DỊCH VỤ Y 
TẾ,

SỨC KHỎE
1 Phòng khám đa khoa 329 Lê LợiKhám  chữa bệnh tại nhà Phạm Thị Cung

2 Dược sĩ (Phòng khám chuyên khoa Nhi)phòng khám chuyên khoa Nhi Phạm Thị Kim Hoa

1

Trung tâm đào tạo chăm sóc 
da
và làm đẹp Việt Nam

Spa làm đẹp Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

XIII
 LÀM ĐẸP,
THẨM MỸ,

SPA
SALON TÓC 2

Salon tóc Việt Anh Kinh doanh làm tóc Nguyễn Thị Loan

3 Trung tâm chăm sóc sắc đẹp 
Tú Anh Spa làm đẹp Nguyễn Thị Mai Anh

4 Spa 5 sao ESCADA Spa làm đẹp Hoàng Thu  Anh
5 Thùy Linh SPA Thùy Linh SPA Bành Anh Đào
6 Phun xăm thẩm mỹ Phun xăm thẩm mỹ Nguyễn Thị Thu Trang
7 Spa An Nhiên Spa làm đẹp Nguyễn Thị Lam Giang
8 Princess Spa Spa làm đẹp Nguyễn Thị Lan

XIV
KIỂM TOÁN,

THUẾ 1

Công ty kiểm toán và định 
giá
Vạn An

Kiểm toán,tư vấn thuế
Phạm Thu Yến

2
Cty TNHH DV tư vấn thuế
Trung Thành Tư vấn và kế toán thuế Trần Thị Dung

3 Công ty CP kế toán thuế Tư vấn và kế toán thuế.đào 
tạo kế toán Nguyễn Hương Giang

4 Công ty TNHH DV Tân kế toánĐào tạo,tư vấn,kế toán thuế Nguyễn Thị Tân

XV SẢN XUẤT 1
Cty TNHH Sứ nghệ thuật 
HDC SX,KD sứ vẽ vàng Bùi Xuân Huyền Thu



2

Cty TNHH TM VIC - NM 
TPGS cao cấp Con Heo 
Vàng 

Sản xuất thức ăn gia súc 
cám 
 heo vàng Trần Thị Mỹ Dung

3 Cơ sở sản xuất rượu Hoàng QuânSản xuất kinh doanh rượu 
sạch Hoàng Thị Gái

4 Cty TNHH Thành Hưng Sản xuất giày Đoàn Thị Thu Hà

5

Cty TNHH Sản xuất Thương 
mại 
Hồng Hà Sản xuất đệm mút Nguyễn Thuý Hà

6 Cty TM Châu Á Sản xuất ống nhựa, tôn mạ màuĐinh Thị Mỹ Hạnh

7 Công ty CP sơn HP số 2 SX sơn dân dụng và 
công nghiệp Nguyễn Thị Lan

8 Công ty khăn lạnh Phúc Tín Sản xuất giấy ướt, giấy khô Hoàng Thị Tâm Hảo

9 Cty CP Vilaco Sản xuất bột giặt và các chất 
tẩy rửa Nguyễn Thị Thanh Hương

10 Cty in & sản xuất bao bì Nam QuânSản xuất bao bì và in 
ấn trên mọi chất liệu Lê Thanh Hương

11 Công ty TNHH bánh mứt Đông PhươngSản xuất, kinh doanh bánh mứtĐặng Thị Thanh Hương
12 Trang trại gà ,lợn cầu rào Sản xuất,chăn nuôi lơn, gà Bùi Thị Thuý Hương

13 Công ty TNHH một thành viên Tân Đại DươngSản xuất,Kinh doanh dưa 
 bao tử ngâm Phạm Thị Minh

14 HTX thủ công mỹ nghệ An Dương
Sản xuất Hàng thủ công mỹ 
nghệ, thêu móc chỉ của 
người tàn tật

Đoàn Thị Nga

15 Cty  CP chế biến thực phẩm 
bánh mứt kẹo Công Tuyền Sản xuất bánh mứt kẹo Vũ Thị Nga


